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Nguyễn Thành Khang 14/01/2004 Nam Tiền Giang Kinh Việt nam Kỹ thuật chế biến món ăn Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6914/CĐ 388/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Tấn Thiện 21/09/2004 Nam TP.HCM Kinh Việt nam Kỹ thuật chế biến món ăn Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6915/CĐ 389/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Tăng Định Nghi 30/03/2004 Nam TP.HCM Kinh Việt nam Kỹ thuật chế biến món ăn Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6916/CĐ 390/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Phạm Hoàng Mạnh 04/05/2005 Nam TP.HCM Kinh Việt nam Kỹ thuật chế biến món ăn Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6917/CĐ 391/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Bùi Hữu Trọng 03/11/2003 Nam Lâm Đồng Kinh Việt nam Kỹ thuật chế biến món ăn Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6918/CĐ 392/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Hoàng Việt 16/12/2004 Nam TP.HCM Kinh Việt nam Kỹ thuật chế biến món ăn Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6919/CĐ 393/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Võ Trung Hậu 26/02/2005 Nam Tây Ninh Kinh Việt nam Kỹ thuật chế biến món ăn Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6920/CĐ 394/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Đặng Hoàng Đảm 14/02/2005 Nam Thành phố Cần Thơ Kinh Việt nam Kỹ thuật chế biến món ăn Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6921/CĐ 395/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Lê Chí Đạt 20/05/2005 Nam Vĩnh Long Kinh Việt nam Kỹ thuật chế biến món ăn Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6922/CĐ 396/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Đặng Vũ Thái Học 14/10/2005 Nam Cà Mau Kinh Việt nam Kỹ thuật chế biến món ăn Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6923/CĐ 397/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Hưng Huy Phúc 21/01/2005 Nam TP.HCM Kinh Việt nam Kỹ thuật chế biến món ăn Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6924/CĐ 398/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Trần Phạm Anh Tân 08/01/2005 Nam TP.HCM Kinh Việt nam Kỹ thuật chế biến món ăn Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6925/CĐ 399/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Dương Danh Thương 18/09/2005 Nam Đắk Lắk Kinh Việt nam Kỹ thuật chế biến món ăn Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6926/CĐ 400/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Lê Thị Huyền Trân 15/02/2005 Nữ Đồng Tháp Kinh Việt nam Kỹ thuật chế biến món ăn Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6927/CĐ 401/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Vũ Anh Khôi 19/06/2004 Nam Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6928/CĐ 402/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Huỳnh Phan Phúc Trí 05/04/2004 Nam Đồng Tháp Kinh Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6929/CĐ 403/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Tô Nguyễn Quang Đại 08/08/2002 Nam Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6930/CĐ 404/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Văn Công Hậu 17/01/2004 Nam Tây Ninh Kinh Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6931/CĐ 405/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Phan Xuân Hiệu 10/08/2004 Nam Đồng Tháp Kinh Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6932/CĐ 406/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Đào Thị Thùy Linh 25/11/2004 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6933/CĐ 407/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Trần Bảo Ngân 05/09/2004 Nữ Lâm Đồng Kinh Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6934/CĐ 408/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Thanh Duy 23/08/2004 Nam Vĩnh Long Kinh Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6935/CĐ 409/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Thị Thúy Hoa 08/05/2004 Nữ An Giang Kinh Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6936/CĐ 410/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Lê Hửu Quí 01/01/2003 Nam An Giang Kinh Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6937/CĐ 411/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Đào Quang Huy 11/11/1999 Nam Tuyên Quang Kinh Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6938/CĐ 412/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Lê Thị Kim Ngân 13/02/2004 Nữ Đồng Tháp Kinh Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6939/CĐ 413/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Phan Nguyễn Anh Thy 15/06/2003 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6940/CĐ 414/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Văn Thành Hiếu 17/10/2005 Nam Đồng Tháp Kinh Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6941/CĐ 415/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Phạm Quốc Cẩm Ly 17/07/2004 Nữ Hưng Yên Kinh Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6942/CĐ 416/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Huỳnh Thị Thu Mến 02/03/2005 Nữ Đắk Lắk Kinh Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6943/CĐ 417/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Bùi Khánh Băng 26/11/2005 Nữ Tây Ninh Kinh Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình 
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6944/CĐ 418/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Thị Kim Chi 01/12/2003 Nữ Đồng Tháp Kinh Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình 
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6945/CĐ 419/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nèang Sây La 04/02/2005 Nữ An Giang Kinh Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình 
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6946/CĐ 420/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Hồ Huỳnh Trúc Linh 01/06/2005 Nữ Đồng Tháp Kinh Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6947/CĐ 421/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Nhã Trân 01/03/2005 Nữ Vĩnh Long Kinh Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình 
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6948/CĐ 422/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Bùi Tuấn Trung 11/10/2002 Nam Cà Mau Kinh Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình 
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6949/CĐ 423/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Trung Hậu 18/09/2005 Nam Đồng Tháp Kinh Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6950/CĐ 424/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Quốc Bảo Lâm 24/04/2005 Nam Tây Ninh Kinh Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6951/CĐ 425/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Phạm Trần Uyên Mỹ 02/08/2005 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6952/CĐ 426/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Trương Thanh Phong 23/03/2005 Nam Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6953/CĐ 427/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn
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Lê Hữu Thiện 10/07/2005 Nam Lâm Đồng Kinh Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6954/CĐ 428/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Thị Sông Hương 17/07/2005 Nữ Đồng Tháp Kinh Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6955/CĐ 429/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Bùi Thị Hoài Như 04/10/2005 Nữ Đồng Nai Kinh Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6956/CĐ 430/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Thành Quy 16/12/2005 Nam Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6957/CĐ 431/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Lê Thị Ngọc Thi 20/06/2005 Nữ Thành phố Cần Thơ Kinh Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6958/CĐ 432/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Bùi Diễm Thơ 05/09/2005 Nữ Đồng Tháp Kinh Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6959/CĐ 433/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Thị Thanh Trúc 30/11/2005 Nữ Lâm Đồng Kinh Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6960/CĐ 434/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Vũ Thành Đạt 07/02/2005 Nam Vĩnh Long Kinh Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6961/CĐ 435/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Trần Minh Dũng 04/05/2005 Nam Đồng Nai Xtiêng Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6962/CĐ 436/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Trương Thị Ngọc Hân 01/10/2004 Nữ Tây Ninh Kinh Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6963/CĐ 437/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Thành Hiếu 13/05/2005 Nam Vĩnh Long Kinh Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6964/CĐ 438/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Trịnh Quang Huy 04/08/2005 Nam Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6965/CĐ 439/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Thị Phương Quyên 12/05/2004 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6966/CĐ 440/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Phan Danh Tài 19/06/2005 Nam Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6967/CĐ 441/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Lê Thị Thu Thảo 09/08/2005 Nữ Bà Rịa-Vũng Tàu Kinh Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6968/CĐ 442/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Thanh Yến Xuân 16/04/2005 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6969/CĐ 443/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Quốc Huy 05/04/2005 Nam Đồng Tháp Kinh Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6970/CĐ 444/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Đặng Bá Nguyên 24/10/2005 Nam Nghệ An Kinh Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình 
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6971/CĐ 445/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Minh Nhật 18/09/2005 Nam Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình 
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6972/CĐ 446/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Trần Thị Nguyệt Quế 03/09/2005 Nữ An Giang Kinh Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình 
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6973/CĐ 447/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Trần Đức Thắng 29/04/2003 Nam Ninh Bình Kinh Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình 
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6974/CĐ 448/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Trầm Hoàng Ngọc Vy 08/10/2003 Nữ TP.HCM Kinh Việt nam Quản trị lữ hành Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6975/CĐ 449/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Huỳnh Thị Diệu Linh 25/12/2003 Nữ Đắk Lắk Kinh Việt nam Quản trị lữ hành Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6976/CĐ 450/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Ngọc Bích Ngân 21/10/2003 Nữ Vĩnh Long Kinh Việt nam Quản trị lữ hành Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6977/CĐ 451/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Bùi Văn Tài 06/04/2004 Nam Tây Ninh Kinh Việt nam Quản trị lữ hành Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình 
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6978/CĐ 452/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Trần Gia Quỳnh Giang 08/01/2004 Nữ An Giang Kinh Việt nam Quản trị lữ hành Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6979/CĐ 453/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Trần Diệu Minh 08/06/2003 Nữ Đồng Nai Kinh Việt nam Quản trị lữ hành Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình 
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6980/CĐ 454/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Thị Thuý Kiều 24/11/2005 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt nam Quản trị lữ hành Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình 
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6981/CĐ 455/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Châu Nguyễn Tường Vy 01/01/2005 Nữ Đồng Tháp Kinh Việt nam Quản trị lữ hành Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6982/CĐ 456/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Ngô Văn Truyền 21/09/2005 Nam Lâm Đồng Kinh Việt nam Quản trị lữ hành Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6983/CĐ 457/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Đặng Thị Thu Ngân 05/07/2005 Nữ Thành phố Cần Thơ Kinh Việt nam Quản trị lữ hành Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6984/CĐ 458/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Lưu Yến Ngọc 21/01/2004 Nữ Đồng Nai Kinh Việt nam Quản trị lữ hành Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6985/CĐ 459/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Đồng Thị Hà Trang 15/12/2005 Nữ Đồng Nai Kinh Việt nam Quản trị lữ hành Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6986/CĐ 460/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Phạm Nhựt Trường 25/05/2003 Nam Đồng Tháp Kinh Việt nam Quản trị lữ hành Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6987/CĐ 461/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Thị Tuyết Vy 15/10/2005 Nữ Tây Ninh Kinh Việt nam Quản trị lữ hành Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6988/CĐ 462/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Tô Hoàng Yến 02/7/2005 Nữ Bà Rịa-Vũng Tàu Hoa Việt nam Quản trị lữ hành Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6989/CĐ 463/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Ngô Thị Thu Hiền 22/05/2005 Nữ An Giang Kinh Việt nam Quản trị lữ hành Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6990/CĐ 464/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Dương Kim Phụng 05/08/2005 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh Hoa Việt nam Quản trị lữ hành Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình 
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6991/CĐ 465/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Huỳnh Ngọc Trân 27/11/2005 Nữ Thành phố Cần Thơ Kinh Việt nam Quản trị lữ hành Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6992/CĐ 466/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Trần Ánh Băng 03/06/2005 Nữ Thành phố Cần Thơ Kinh Việt nam Quản trị lữ hành Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6993/CĐ 467/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn
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Đặng Tấn Khoa 26/10/2005 Nam Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt nam Quản trị lữ hành Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6994/CĐ 468/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Đỗ Thị Khánh Ly 27/06/2003 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt nam Quản trị lữ hành Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6995/CĐ 469/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Thị Ngọc Linh 09/06/2005 Nữ Tây Ninh Kinh Việt nam Quản trị lữ hành Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6996/CĐ 470/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Lê Thị Ngọc Thủy 13/02/2005 Nữ Đồng Nai Kinh Việt nam Quản trị lữ hành Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6997/CĐ 471/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Phạm Thị Mỹ Duyên 21/01/2005 Nữ Đồng Nai Kinh Việt nam Quản trị lữ hành Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6998/CĐ 472/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Thị Hương 12/12/2004 Nữ Ninh Bình Kinh Việt nam Quản trị lữ hành Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 6999/CĐ 473/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Hồ Thị Ngọc Nga 17/09/2005 Nữ Quảng Ngãi Kinh Việt nam Quản trị lữ hành Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7000/CĐ 474/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 10/03/2005 Nữ Gia Lai Kinh Việt nam Quản trị lữ hành Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7001/CĐ 475/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Thị Huỳnh Như 10/04/2004 Nữ Đồng Tháp Kinh Việt nam Quản trị lữ hành Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình 
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7002/CĐ 476/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Trần Ngọc Tú 04/10/2002 Nam Cà Mau Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7003/CĐ 477/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Bùi Thị Thanh Nhung 21/10/2002 Nữ Tiền Giang Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7004/CĐ 478/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Lê Thị Anh Thư 05/01/2003 Nữ Long An Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7005/CĐ 479/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Đoàn Minh Thư 11/12/2003 Nữ TP.HCM Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7006/CĐ 480/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Phan Phước Thịnh 25/12/2003 Nam Bình Thuận Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7007/CĐ 481/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Đoàn Quốc Vũ 29/08/2002 Nam Lâm Đồng Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7008/CĐ 482/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Trần Thị Kim Ngọc 10/04/2004 Nữ Vĩnh Long Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7009/CĐ 483/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Trung Trực 05/10/2004 Nam Đắk Lắk Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7010/CĐ 484/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Tô Thị Phương Lan 24/06/2004 Nữ An Giang Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7011/CĐ 485/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Thị Thanh Ngân 10/04/2004 Nữ Đồng Nai Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7012/CĐ 486/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Bình Yến Nhi 03/08/2004 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7013/CĐ 487/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Hữu Phát 06/07/2004 Nam Gia Lai Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7014/CĐ 488/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Lê Quốc Hùng 11/11/2004 Nam An Giang Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình 
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7015/CĐ 489/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Châu Lê Văn Phát 24/06/2004 Nam Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình 
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7016/CĐ 490/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Lê Anh Thư 05/09/2004 Nữ Vĩnh Long Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình 
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7017/CĐ 491/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Trịnh Đức Việt Hoàng 17/12/2001 Nam Thành phố Cần Thơ Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7018/CĐ 492/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Sỹ Kiến Đạt 23/11/2003 Nam Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình  
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7019/CĐ 493/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Võ Thị Bích Hạnh 22/05/2004 Nữ Đồng Tháp Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình  
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7020/CĐ 494/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Trần Hữu Trung 13/05/2004 Nam Đồng Tháp Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình  
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7021/CĐ 495/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Phạm Xuân Cương 14/03/2003 Nam Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình 
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7022/CĐ 496/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Trọng Huy 15/01/2005 Nam Đồng Tháp Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình 
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7023/CĐ 497/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền 09/06/2005 Nữ Tây Ninh Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình 
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7024/CĐ 498/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Lê Nguyễn Thảo Hiền 19/10/2005 Nữ Đồng Nai Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7025/CĐ 499/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Võ Thị Ngân Huệ 15/09/2005 Nữ An Giang Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình 
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7026/CĐ 500/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Trần Thị Tuyết Nhi 12/04/2005 Nữ Vĩnh Long Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7027/CĐ 501/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Phạm Ngọc Phương 10/12/2005 Nữ Lâm Đồng Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7028/CĐ 502/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Tô Hoa Phượng 10/11/2005 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình 
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7029/CĐ 503/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Thị Tú Quyên 30/03/2005 Nữ Gia Lai Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7030/CĐ 504/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Phạm Thị Kiều Sương 12/04/2004 Nữ Lâm Đồng Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình 
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7031/CĐ 505/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Lê Thị Minh Thư 30/08/2005 Nữ An Giang Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7032/CĐ 506/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Ngọc Trinh 15/06/2005 Nữ Vĩnh Long Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7033/CĐ 507/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn
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Đỗ Thị Minh Tuyền 12/08/2003 Nữ Đồng Nai Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7034/CĐ 508/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Phạm Thành Danh 15/06/2005 Nam Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình 
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7035/CĐ 509/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Thị Tú Hảo 10/02/2003 Nữ Vĩnh Long Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7036/CĐ 510/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Võ Quang Huy 29/05/2005 Nam Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình 
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7037/CĐ 511/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Đặng Thanh Ngân 27/05/2005 Nữ Đồng Tháp Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình 
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7038/CĐ 512/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Phan Viết Ngọc 12/04/2004 Nam Nghệ An Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình 
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7039/CĐ 513/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Hoàng Thị Nguyệt Nhi 16/01/2005 Nữ Lâm Đồng Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình 
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7040/CĐ 514/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Trần Tịnh Chánh Phúc 27/11/2005 Nam Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình 
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7041/CĐ 515/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Trần Thị Hiền Phương 25/06/2005 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình 
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7042/CĐ 516/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Dương Ngọc Quỳnh 05/09/2005 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình 
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7043/CĐ 517/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Thị Hoàng Anh 16/01/2005 Nữ Vĩnh Long Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7044/CĐ 518/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Huỳnh Phi Đạt 24/03/2005 Nam Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình 
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7045/CĐ 519/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Trần Thị Ngọc Hân 14/10/2005 Nữ Tây Ninh Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7046/CĐ 520/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Gia Huệ 16/02/2005 Nữ Khánh Hòa Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7047/CĐ 521/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Đăng Khải Luân 05/12/2005 Nam Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình 
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7048/CĐ 522/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Đặng Thanh Trúc 30/07/2005 Nữ Đồng Tháp Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình 
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7049/CĐ 523/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Trần Thị Kim Tuyền 12/10/2003 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình 
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7050/CĐ 524/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Dương Ngọc Kim Ngân 04/05/2005 Nữ Vĩnh Long Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7051/CĐ 525/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Lâm Kiều Ngân 04/10/2004 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7052/CĐ 526/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Huỳnh Lâm Anh Thư 03/08/2005 Nữ Quảng Ngãi Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7053/CĐ 527/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Ngọc Hân 25/12/2005 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7054/CĐ 528/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Vũ Trần Nam Sơn 13/06/2005 Nam Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7055/CĐ 529/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Trần Văn Vũ 01/08/2005 Nam Tây Ninh Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7056/CĐ 530/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Thị Ngọc Mai 04/09/2004 Nữ Đồng Nai Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình 
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7057/CĐ 531/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Đinh Hoàng Hồng Ngọc 02/05/2005 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình 
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7058/CĐ 532/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Thị Kiều Nhi 01/09/2005 Nữ Đồng Tháp Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7059/CĐ 533/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Lê Dương Trúc Phương 09/09/2005 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7060/CĐ 534/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Lê Thành Tài 05/12/2005 Nam Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7061/CĐ 535/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Thị Huyền Trang 06/10/2005 Nữ Quảng Trị Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Khá
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7062/CĐ 536/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Thanh Vĩ 23/04/2005 Nam An Giang Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình 
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7063/CĐ 537/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Tuấn Long 16/10/2005 Nam Phú Thọ Kinh Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2026 Trung bình 
Quyết định 208-2026/QĐ-CĐDLSG ngày 01 
tháng 07 năm 2026

01/07/2026 01/07/2026 7064/CĐ 538/CĐ13/2026/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn


